
Phụ lục 1
BAN BẦU CỬ SỐ 01 ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KIÊN MỘC

 NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01
(Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2026 của UBND xã Kiên Mộc)

STT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

I TRƯỞNG BAN

1 Ông Nông Tuấn Huệ Phó Chủ tịch UBND xã

II PHÓ TRƯỞNG BAN

1 Ông Hoàng Anh Dũng Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã

III CÁC ỦY VIÊN

1 Nông Thị Phiên Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Thư ký

2 Bà Hà Thị Đô Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC

3 Bà Chu Thị Tám Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bắc Xa

4 Ông Hoàng Văn Lệnh Trưởng thôn Bản Văn

5 Ông Hoàng Văn Dòng Trưởng thôn Kéo Cấn

6 Ông Lộc Văn Hùng Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Nà Pè

7 Ông Chu Văn Danh Trưởng thôn Tẩn Lầu

8 Ông Tô Đức Lượng Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Bản Quầy

9 Ông Chu Văn Cầu Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Nà Thuộc

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 2
BAN BẦU CỬ SỐ 02 ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KIÊN MỘC

 NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 02
(Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2026 của UBND xã Kiên Mộc)

STT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

I TRƯỞNG BAN

1 Bà Mã Thị Hiển  Phó Chủ tịch UBND xã

II PHÓ TRƯỞNG BAN

1 Ông Hoàng Văn Hưng Chánh Văn phòng Đảng uỷ xã

III CÁC ỦY VIÊN

1 Bà Nông Thị Hà Phó Chánh Văn Phòng Đảng ủy xã Thư ký

2 Ông Bế Văn Mạnh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
xã, Chủ tịch Hội Nông dân

3 Hoàng Ngọc Huấn Chính trị viên Đồn Biên phòng Bắc Xa

4 Đinh Thị Cúc Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
xã, Chủ tịch Hội LHPN xã

5 Bà Hoàng Thị Nam Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Xa

6 Ông Lương Văn Hải BTCB, Trưởng thôn Khuổi Tà

7 Ông Lộc Văn Sinh Trưởng thôn Bắc Xa

8 Ông Lộc Văn Năm BTCB, Trưởng thôn Chè Mùng

9 Ông Kỳ Văn Bình BTCB, Trưởng thôn Bản Mạ

10 Ông Hoàng Văn Hải BTCB, Trưởng thôn Bản Háng

11 Ông Hoàng Văn Đại BTCB, Trưởng thôn Tắp Tính

Danh sách gồm 13 thành viên./.
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Phụ lục 3

BAN BẦU CỬ SỐ 03 ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KIÊN MỘC
 NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03

(Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2026 của UBND xã Kiên Mộc)

STT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

I TRƯỞNG BAN

1 Bà Nông Thị Ngọc Phó chủ tịch HĐND xã

II PHÓ TRƯỞNG BAN

1 Ông Hoàng Văn Sang Trưởng Công an xã

III CÁC ỦY VIÊN

1 Nguyễn Mộng Dần Chuyên viên Ban Kinh tế - Ngân sách
HĐND xã Thư ký

2 Ông Lương Duy Hiếu
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam xã phụ trách Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh xã

3 Ông Nông Văn Huấn Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND
xã

4 Bà Nông Thị Bình Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBTTH I
xã Kiên Mộc

5 Ông Vương Văn Chức BTCB, Trưởng thôn Bản Chạo

6 Ông Nông Văn Đằng Trưởng thôn Bản Pìa

7 Bà Vi Thị Huyền BTCB, Trưởng thôn Bản Phục

8 Ông Đinh Xuân Hương BTCB, Trưởng thôn Bản Hang

9 Ông Vương Văn Bằng BTCB, Trưởng thôn Bản Có

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 4
BAN BẦU CỬ SỐ 04 ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KIÊN MỘC

 NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04
(Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2026 của UBND xã Kiên Mộc)

STT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

I TRƯỞNG BAN

1 Ông Vi Văn Đoàn Chỉ huy Trưởng Ban CHQS xã

II PHÓ TRƯỞNG BAN

1 Ông Vương Văn Hoè Trưởng phòng Kinh tế

III CÁC ỦY VIÊN

1 Nông Văn Sư Chuyên viên Văn phòng HĐND và
UBND xã Thư ký

2 Ông Nông Minh Hương Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách
HĐND xã

3 Ông Vương Văn Hùng Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ xã

4 Ông Lương Đức Mạnh Phó Hiệu trưởng Trường  PTDTBT
THCS xã Kiên Mộc

5 Ông Phương Tuấn Hưng BTCB, Trưởng thôn Bản Lự

6 Ông Hoàng Văn Trình BTCB, Trưởng thôn Bản Mục

7 Ông Dương Kim Quyên BTCB, Trưởng thôn Bản Tùm

8 Ông Dương Kim Quang BTCB, Trưởng thôn Khe Bủng

9 Ông Dương Văn Sĩ BTCB, Trưởng thôn Hin Đăm

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 5
BAN BẦU CỬ SỐ 05 ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KIÊN MỘC

 NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 05
(Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2026 của UBND xã Kiên Mộc)

STT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

I TRƯỞNG BAN

1 Ông Nguyễn Trung Thành Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã

II PHÓ TRƯỞNG BAN

1 Ông Bùi Văn Cường Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra

III CÁC ỦY VIÊN

1 Ông Chu Văn Hiến Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND
xã Thư ký

2 Bà Lộc Thị Thuý Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ xã

3 Bà Hoàng Thị Huyền Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non I Bính
Xá

4 Bà Vương Thị Thắm  BTCB, Trưởng thôn Tiên Phi

5 Ông Hoàng Văn Khang  BTCB, Trưởng thôn Nà Lừa

6 Ông Lê Thanh Mạ BTCB, Trưởng thôn Bản Mọi

7 Ông Vi Văn Phong  BTCB, Trưởng thôn Còn Phiêng

8 Ông Hoàng Văn Thiện BTCB, Trưởng thôn Bản Xả

9 Bà Bế Thị Huyền BTCB, Trưởng thôn Nà Lòng

Danh sách gồm 11 thành viên./.
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Phụ lục 6
BAN BẦU CỬ SỐ 06 ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ KIÊN MỘC

 NHIỆM KỲ 2026 - 2031 TẠI ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 06
(Kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-UBND ngày 01/01/2026 của UBND xã Kiên Mộc)

STT Họ và tên Chức vụ, cơ quan công tác Ghi chú

I TRƯỞNG BAN

1 Bà Tô Thị Tuyết Trưởng Ban xây dựng Đảng

II PHÓ TRƯỞNG BAN

1 Bà Hoàng Thị Hoa Phó Trưởng phòng Kinh tế

III CÁC ỦY VIÊN

1 Bà Mai Thị Nhật Linh Chuyên viên Phòng Kinh tế Thư ký

2 Ông Nông Quang Vịnh Phó Trưởng phòng Văn hoá – Xã hội

3 Ông Hoàng Văn Diễn Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chi Lăng

4 Nông Văn Tân Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã

5 Ông Vi Tiến Thành Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bính Xá

6 Ông Hoàng Văn Năm BTCB, Trưởng thôn Pò Háng

7 Ông Bế Văn Xanh BTCB, Trưởng thôn Khẩu Nua

8 Bà Nông Thị Hậu BTCB, Trưởng thôn Nà Táng

9 Ông Hoàng Văn Đào BTCB, Trưởng thôn Pò Phát

10  Ông Hoàng Văn Dung BTCB, Trưởng thôn Bản Chắt

11 Ông Hoàng Văn Chung Trưởng thôn Nà Vang

Danh sách gồm 13 thành viên./.
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